
Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 11B1

  - Chủ nhiệm        : Đoàn Thị Điểm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL Toán Toán Địa Lý Hóa
C2 Hóa Toán Toán GDCD Lý Hóa
C3 Lý Anh Sinh Tin Văn Sử
C4 Văn Anh Anh Toán Văn GDQP
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 11B2

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Đường
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL Toán Lý Hóa GDQP Toán
C2 Anh Toán Lý Hóa Văn Toán
C3 Anh Anh Văn Sử Văn Tin
C4 Sinh Anh Văn Toán Địa GDCD
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 11B3

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Thanh Hiền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL Toán Hóa Toán Anh GDCD
C2 Văn Lý Hóa Toán Địa Sinh
C3 Tin Lý Lý Anh Văn Toán
C4 Hóa Sử GDQP Anh Văn Toán
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 11B4

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Thanh Loan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL Toán Toán Tin Văn Hóa
C2 Hóa Toán Toán Sử Văn Hóa
C3 Anh GDQP Anh Lý Địa GDCD
C4 Anh Lý Văn Lý Toán Sinh
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 11B5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phương Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL GDCD Văn Anh Toán Lý
C2 Sinh Hóa Văn Anh Lý Lý
C3 Địa Sử Toán Hóa GDQP Toán
C4 Tin Anh Toán Hóa Văn Toán
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 11B6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Anh Tuấn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL Hóa Toán Hóa Văn Sử
C2 Toán Toán Toán Hóa Văn Tin
C3 Anh Toán GDQP GDCD Lý Anh
C4 Lý Địa Sinh Văn Lý Anh
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 11B7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thắm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL Lý Lý GDCD Anh Hóa
C2 Toán Địa Lý Văn Anh GDQP
C3 Văn Hóa Sinh Sử Toán Toán
C4 Văn Hóa Anh Tin Toán Toán
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 11B8

  - Chủ nhiệm        : Trịnh Thị Hằng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL Hóa Lý Văn GDCD Lý
C2 Anh Hóa Văn Hóa Sinh Lý
C3 Toán Anh Văn Địa Toán GDQP
C4 Toán Anh Tin Toán Toán Sử
C5



Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 11B9

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Vui
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL Toán Tin Hóa Toán Anh
C2 Lý GDCD Anh Sử Toán Anh
C3 Lý Địa Văn Toán Văn Hóa
C4 Sinh GDQP Văn Toán Lý Hóa
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 11B10

  - Chủ nhiệm        : Trương Thị Cẩm Thu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL Anh Sinh Văn Toán Tin
C2 GDCD Anh Địa Văn Toán Sử
C3 Hóa Toán GDQP Anh Văn Lý
C4 Hóa Toán Toán Anh Văn Lý
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 11B11

  - Chủ nhiệm        : Roãn Thị Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL Văn Địa Anh Toán Văn
C2 GDCD Văn GDQP Anh Toán Văn
C3 Hóa Toán Lý Toán Anh Sinh
C4 Hóa Toán Lý Sử Anh Tin
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 11B12

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Việt Trinh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL Anh Sinh Toán Hóa GDCD
C2 Địa Anh GDQP Toán Hóa Sử
C3 Toán Lý Tin Văn Anh Văn
C4 Toán Lý Toán Văn Anh Văn
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 11B13

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Thúy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 SHL Hóa Văn Anh Văn Lý
C2 GDCD Hóa Văn Anh Văn Lý
C3 Sinh Toán Toán Toán Anh Sử
C4 Địa GDQP Toán Toán Anh Tin
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 12C1

  - Chủ nhiệm        : Lê Lương Vũ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Toán Sinh Tin Lý Hóa
S2 Văn Anh Sinh Tin Lý Địa
S3 Văn GDCD Văn Hóa Toán Sử
S4 Toán GDQP Anh Hóa Toán Lý
S5 Toán Anh

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 12C2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Bảo Vân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Hóa Tin Anh Sử Văn
S2 Văn Hóa Tin Anh Địa Văn
S3 Văn Toán Toán Sinh Lý Anh
S4 GDCD Toán Toán Sinh Lý Anh
S5 GDQP Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 12C3

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Thanh Thương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL GDCD Toán Hóa Lý Tin
S2 Hóa Văn Lý Sử Anh Tin
S3 Hóa Toán Lý Anh GDQP Toán
S4 Sinh Toán Văn Anh Địa Toán
S5 Sinh Văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 12C4

  - Chủ nhiệm        : Ngô Quốc Khoa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Toán Toán Anh Anh Địa
S2 Hóa GDQP Toán Anh Toán GDCD
S3 Hóa Hóa Sinh Tin Toán Lý
S4 Lý Văn Sinh Tin Sử Lý
S5 Văn Văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 12C5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thành Ba
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Tin Sinh Toán Hóa Lý
S2 Địa Tin Sinh Toán Sử Lý
S3 Lý Văn GDQP Văn Anh GDCD
S4 Hóa Anh Toán Văn Anh Toán
S5 Hóa Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 12C6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Vân Anh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Sinh Anh Văn Tin GDCD
S2 Lý Sinh Anh Hóa Tin Toán
S3 Văn Toán Lý Toán Địa Hóa
S4 Văn Toán Lý Toán GDQP Hóa
S5 Anh Sử

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 12C7

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Thu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Sử Lý Anh Địa Hóa
S2 Văn Anh Lý Anh Toán GDCD
S3 Lý Toán GDQP Sinh Tin Văn
S4 Hóa Toán Toán Sinh Tin Văn
S5 Hóa Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 12C8

  - Chủ nhiệm        : Phạm Hồng Vóc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Tin Lý Toán Hóa Anh
S2 Văn Tin Lý Toán Hóa GDQP
S3 Địa Lý Anh Sử Sinh Hóa
S4 Toán Toán Anh Văn Sinh GDCD
S5 Toán Văn

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 12C9

  - Chủ nhiệm        : Trần Trung Tín
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Lý Anh Tin Văn GDCD
S2 Toán Lý Anh Tin Văn Toán
S3 Sinh GDQP Lý Anh Hóa Toán
S4 Sinh Địa Toán Sử Hóa Hóa
S5 Văn Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 12C10

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Luyến
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Hóa Toán Hóa Toán GDQP
S2 Lý Hóa Anh Toán Toán GDCD
S3 Lý Địa Sinh Toán Văn Lý
S4 Văn Tin Sinh Anh Văn Sử
S5 Tin Anh

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 12C11

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Địa Văn Sinh Lý Tin
S2 Toán Sử Văn Sinh Lý Tin
S3 GDCD Anh Toán Toán Anh Hóa
S4 Văn Anh Toán Toán Anh Hóa
S5 Văn GDQP

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 12C12

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Thanh Huyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Anh Anh Sinh Văn Lý
S2 Toán Anh Anh Sinh Văn Lý
S3 Toán Toán Toán Văn Hóa GDQP
S4 Địa Tin Toán Văn Hóa GDCD
S5 Tin Sử

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 12C13

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thùy Uyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Hóa Văn Sử Anh GDCD
S2 Toán Hóa Văn Sinh Anh Toán
S3 Toán Văn Anh Sinh Lý Toán
S4 Tin Văn Anh Toán Lý Địa
S5 Tin GDQP

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Bình Chiểu

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KÌ I

(Từ 06/09/2021)

  - Tên lớp    : 12C14

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Huỳnh Loan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Văn Toán Toán Văn Sinh
S2 GDCD Văn Toán Toán Văn Sinh
S3 Hóa GDQP Tin Sử Anh Địa
S4 Hóa Lý Tin Anh Anh Toán
S5 Lý Anh

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5


